
 Trang 1                      Mã đề 101 

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA  
TỔ TOÁN-TIN 

 
(Đề thi có 03 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2025 - 2026 
MÔN: TOÁN KHỐI 11 

Thời gian làm bài: 90 
(không kể thời gian phát đề) 

 
PHẦN I.   Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.   Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 
 

Câu 1. Nếu ( ) ( )
3

3
lim 7

3x

f x f
x→

−
=

−
 thì ta kết luận 

A. ( )' 3 3f = . B. ( )' 7 0f = . C. ( )' 7 3f = . D. ( )' 3 7f = . 

Câu 2. Tập nghiệm S  của bất phương trình 14 2x x+<  là 
 A. ( )1;S = +∞ . B. ( );1S = −∞ . C. ( )0;1S = . D. ( );S = −∞ +∞ . 
Câu 3. Cho hai biến cố A  và .B  Biến cố “ A  hoặc B  xảy ra” được gọi là 

A. Biến cố giao của A  và .B  B. Biến cố đối của .A  
C. Biến cố hợp của A  và .B  D. Biến cố đối của .B  

Câu 4. Khẳng định nào sau đây đúng? 
 A. Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều. 
 B. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ đều. 
 C. Hình lăng trụ có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều. 
 D. Hình lăng trụ tứ giác đều là hình lập phương. 
Câu 5. Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D  có cạnh bằng a . Khoảng cách giữa hai đường thẳng 

AB  và 'DD  bằng 
 A. a . B. 2a . C. 3a . D. 2a . 
Câu 6. Cho hình chóp .S ABC  có SA  vuông góc với mặt đáy ( )ABC . Mệnh đề nào sau đây là đúng? 
             A. SA SB⊥ . B. SA SC⊥ . C. SA AB⊥ . D. SB SC⊥ . 
Câu 7.Có hai hộp đựng bi. Hộp thứ nhất có 3 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Hộp thứ hai có 5 viên bi 
đỏ và 3 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một viên bi. Xét các biến cố sau: 

:A  “Viên bi được lấy ở hộp thứ nhất có màu đỏ, ở hộp thứ hai có màu xanh”; 
:B  “Viên bi được lấy ở hộp thứ nhất có màu xanh, ở hộp thứ hai có màu đỏ”. 

Khi đó hai biến cố A  và B  là: 
A. Hai biến cố độc lập với nhau.                                         B. Hai biến cố bằng nhau. 
C. Hai biến cố đối của nhau.                                               D. Hai biến cố xung khắc. 

Câu 8. Tính đạo hàm của hàm số 1
2

xy
x
+

=
−

tại 0 1x =  

A. Không tồn tại. B. 0  C. 1− . D. 3− . 

 

 
Họ và tên: .......................................................................... 

 
Số báo danh: ............. 
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Câu 9. Tìm tập xác định D  của hàm số ( )5log 2 6y x= + . 

 A. D =  . B. ( )3;D = +∞ . C. ( )3;D = − +∞ . D. { }\ 3D = − . 

Câu 10. Đạo hàm của hàm số y x=  trên ( )0;+∞  là 

A. 2 x . B. 1
2 x

. C. 1
x

. D. x . 

Câu 11. Một hộp đựng 10  viên bi trong đó có 4  viên bi đỏ, 3 viên bi xanh, 2  viên bi vàng, 1 viên bi trắng. 
Lấy ngẫu nhiên 2  bi tính xác suất biến cố C: “2 viên bi cùng màu”. 

A. ( ) 1
9

=P C . B. ( ) 2
9

=P C . C. ( ) 4
9

=P C . D. ( ) 1
3

=P C . 

Câu 12. Một chất điểm chuyển động thẳng xác định bởi phương trình: 3 2S t 2t 4t 1= − + + , trong đó t 
tính bằng giây và S tính bằng mét. Gia tốc của chuyển động khi t 2=  là: 

A. ( )212 m / s .  B. ( )28 m / s .  C. ( )27 m / s .  D. ( )26 m / s .  

 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.   Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) 
ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 

Câu 1: Cho hàm số ( ) 3 23 1= − + −x xf x  có đồ thị ( )C . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 

a)   23 6 1' x x xf    . 

b)   6 6'' x xf   .  

c) Phương trình  ' 0xf    có hai nghiệm 1 2,x x với 1 2<x x .Khi đó 1 22 3 6x x  . 

d) Phương trình tiếp tuyến của ( )C  tại điểm  1;3M  là 9 6y x   .       
 
Câu 2: Một hộp đựng 30 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 30. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ và 
quan sát số ghi trên thẻ.  Gọi A là biến cố “ Số ghi trên thẻ chia hết cho 3” , B là biến cố “ Số ghi 
trên thẻ chia hết cho 5”.  
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 

               a)   
5

( ) 7
1

∪ =P A B  

               b)   ( . )
30
7

=P A B  

               c)  A và B là 2 biến cố không xung khắc. 

               d)  1(
3

) =P A . 
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn .   Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.  
 
Câu 1: Một xạ thủ bắn lần lượt 2 viên đạn vào một bia. Xác suất trúng đích của viên đạn thứ nhất là 
0,8 và xác suất bắn không trúng đích của viên đạn thứ hai là 0,4 . Biết rằng kết quả các lần bắn là 
độc lập với nhau. Tính xác suất của biến cố “ít nhất 1 lần bắn trúng đích”. 

Câu 2: Bất phương trình 23 1 6(0,7) (0,7)x x x− + +≥  có tập nghiệm là [ ; ]a b , tính 2 3T a b= + . 

Câu 3: Dân số thành phố Hà Nội năm 2022 khoảng 8,4 triệu người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng 
năm của Hà Nội không đổi và bằng 𝑟𝑟 =1,04%. Biết rằng, sau 𝑡𝑡 năm dân số Hà Nội (tính từ mốc năm 
2022) ước tính theo công thức: rtS Ae= , trong đó 𝐴𝐴 là dân số năm lấy làm mốc. . Hỏi đến năm 2037 
dân số của Hà Nội bao nhiêu triệu người?( làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) 

Câu 4: Cho hình chóp .S ABCD  đều, có độ dài cạnh đáy bằng a , độ dài cạnh bên bằng 3a . Gọi .h a . 
là khoảng cách từ chân đường cao hình chóp đến một mặt bên. Tính 270T h= . 

 
PHẦN IV. Tự luận . 
 
ĐỀ A 

Câu 1: Một chất điểm có phương trình chuyển động ( ) 3sin(2 )
3

s t t π
= − , trong đó 0,>t t  tính bằng 

giây, ( )s t  tính bằng centimét. Tính vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm (  )
6
π

=t s . 

Câu 2: Cho lăng trụ tam giác ' ' '.ABC A B C  có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh ' 2aBB =  .  Cạnh bên 
'AA   tạo với đáy góc 60o . Tính thể tích khối lăng trụ. 

Câu 3: Một nhóm học sinh gồm 12 em trong đó có 2 học sinh lớp 11A, 4 học sinh lớp 11B và 6 học 
sinh lớp 11C. Xếp ngẫu nhiên 12 học sinh đó thành một hàng ngang. Tính xác suất để không có 2 
học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau.  

 

 
                                                                      HẾT. 
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TRƯỜNG THPT TĨNH GIA  
TỔ TOÁN-TIN 

 
(Đề thi có 03 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2025 - 2026 
MÔN: TOÁN KHỐI 11 

Thời gian làm bài: 90 
(không kể thời gian phát đề) 

 
PHẦN I.   Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.   Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 
 
Câu 1: Tìm tập xác định D  của hàm số ( )5log 2 6y x= − . 

 A. D =  . B. ( )3;D = +∞ . C. ( )3;D = − +∞ . D. { }\ 3D =  . 

Câu 2: Tập nghiệm S  của bất phương trình 14 2x x+>  là 
 A. ( )1;S = +∞ . B. ( );1S = −∞ . C. ( )0;1S = . D. ( );S = −∞ +∞ . 

Câu 3: Đạo hàm của hàm số y x=  trên ( )0;+∞  là 

A. 2 x . B. 1
x

. C. 1
2 x

. D. x . 

Câu 4: Một chất điểm chuyển động thẳng xác định bởi phương trình: 3 2S t 2t 4t 5= + − + , trong đó t 
tính bằng giây và S tính bằng mét. Gia tốc của chuyển động khi t 2=  là: 

A. ( )212 m / s .  B. ( )28 m / s .  C. ( )27 m / s .  D. ( )216 m / s .  

Câu 5: Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D  có cạnh bằng a . Khoảng cách giữa hai đường thẳng 
AB  và 'CC  bằng 

 A. 2a . B. 2a . C. 3a . D. a . 
Câu 6: Cho hai biến cố A  và .B  Biến cố “ Cả A  và B  đều xảy ra” được gọi là 

A. Biến cố giao của A  và .B  B. Biến cố đối của .A  
C. Biến cố hợp của A  và .B  D. Biến cố đối của .B  

Câu 7: Hai xạ thủ tham gia thi đấu bắn súng, mỗi người bắn vào bia của mình một viên đạn một 
cách độc lập với nhau. Gọi A  và B  lần lượt là các biến cố “Người thứ nhất bắn trúng bia”; “Người 
thứ hai bắn trúng bia”. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Hai biến cố A  và B  bằng nhau. 
B. Hai biến cố A  và B  đối nhau. 
C. Hai biến cố A  và B  độc lập với nhau. 
D. Hai biến cố A  và B  không độc lập với nhau. 

Câu 8: Một hộp đựng 10  viên bi trong đó có 4  viên bi đỏ, 3 viên bi xanh, 2  viên bi vàng, 1 viên bi trắng. 
Lấy ngẫu nhiên 2  bi tính xác suất biến cố C: “2 viên bi cùng màu”. 

A. ( ) 1
9

=P C . B. ( ) 2
9

=P C . C. ( ) 4
9

=P C . D. ( ) 1
3

=P C . 

 

 
Họ và tên: .......................................................................... 

 
Số báo danh: ............. 
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Câu 9: Nếu ( ) ( )
2

2
lim 5

2→

−
= −

−x

f x f
x

 thì ta kết luận 

A. ( )' 2 5= −f . B. ( )' 5 0− =f . C. ( )' 5 2− =f . D. ( )' 2 5=f . 

Câu 10: Cho hình chóp .S ABC  có SA  vuông góc với mặt đáy ( )ABC . Mệnh đề nào sau đây là 
đúng? 
A. SA AC⊥ . B. SA SC⊥ . C. SA SB⊥ . D. SB SC⊥ . 

Câu 11: Tính đạo hàm của hàm số 1
2

−
=

+
xy
x

tại 0 1= −x  

A. Không tồn tại. B. 3  C. 1− . D. 3− . 

Câu 12: Khẳng định nào sau đây đúng? 
 A. Hình lăng trụ có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều. 
 B. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ đều. 
 C. Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều. 
 D. Hình lăng trụ tứ giác đều là hình lập phương. 
 
 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.   Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) 
ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 

Câu 1. Cho hàm số ( ) 3 23 1= + −x xf x  có đồ thị ( )C . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 

a)   23 6' x x xf   . 

b)   6 6'' x xf   . 

c) Phương trình  ' 0xf    có hai nghiệm 1 2,x x với 1 2x x .Khi đó 1 22 3 6x x  . 

d) Phương trình tiếp tuyến của ( )C  tại điểm  1;1M  là 3 2y x   .       
 
Câu 2: Một hộp đựng 30 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 30. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ và 
quan sát số ghi trên thẻ.  Gọi A là biến cố “ Số ghi trên thẻ chia hết cho 4” , B là biến cố “ Số ghi 
trên thẻ chia hết cho 5”.  
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 

a)  1(
5

) =P A . 

b)   
5

( 3)∪ =P A B  

c)   ( . )
30
1

=P A B  

d)  A và B là 2 biến cố  xung khắc. 
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn .   Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.  
Câu 1: Bất phương trình 22 1 2 6(0,5) (0,5)x x x− + +≥  có tập nghiệm là [ ; ]a b , tính 3 2T a b= + . 

Câu 2: Một xạ thủ bắn lần lượt 2 viên đạn vào một bia. Xác suất trúng đích của viên đạn thứ nhất là 
0,7 và xác suất bắn không trúng đích của viên đạn thứ hai là 0,2 . Biết rằng kết quả các lần bắn là 
độc lập với nhau. Tính xác suất của biến cố: “ít nhất 1 lần bắn trúng đích”. 

Câu 3: Cho hình chóp .S ABCD  đều, có độ dài cạnh đáy bằng a , độ dài cạnh bên bằng 2a . Gọi .h a  
là khoảng cách từ chân đường cao hình chóp đến một mặt bên. Tính 230T h= . 

 Câu 4: Dân số thành phố Hà Nội năm 2022 khoảng 8,4 triệu người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng 
năm của Hà Nội không đổi và bằng 𝑟𝑟 =1,04%. Biết rằng, sau 𝑡𝑡 năm dân số Hà Nội (tính từ mốc năm 
2022) ước tính theo công thức: rtS Ae= , trong đó 𝐴𝐴 là dân số năm lấy làm mốc. Hỏi đến năm 2035 
dân số của Hà Nội bao nhiêu triệu người?( làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) 

 
PHẦN IV. Tự luận . 
 

ĐỀ B 

Câu 1: Một chất điểm có phương trình chuyển động )os( ) 3 (2
3

s t c t π
= − , trong đó 0,>t t  tính bằng 

giây, ( )s t  tính bằng centimét. Tính vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm (  )
3

t sπ
= . 

Câu 2: Cho lăng trụ tam giác ' ' '.ABC A B C  có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh ' 2aBB = .  Cạnh bên 
'AA   tạo với đáy góc 45o . Tính thể tích khối lăng trụ. 

Câu 3: Một nhóm học sinh gồm 12 em trong đó có 6 học sinh lớp 12A, 2 học sinh lớp 12B và 4 học 
sinh lớp 12C. Xếp ngẫu nhiên 12 học sinh đó thành một hàng ngang. Tính xác suất để không có 2 
học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau.  

 
 
                                                                      HẾT. 



Phần I I III ĐÁP ÁN ĐỀ THI        CUỐI KÌ 2 LỚP 11
Số câu 12 12 4

Câu\Mã đề 101 102 103 104
1 D B A D
2 B A D C
3 C C B D
4 A D D B
5 A D B C
6 C A D C
7 A C A A
8 D B C B
9 C A D C

10 B A A D
11 B B B B
12 B C D A
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39



40
1 SDSD DSDD DSDD SDSS
2 DSDD SSDS SDSS DDDS
3
4
5
6
7
8
1 0,92 2 9,82 9,62
2 3 0,94 17 7
3 9,82 7 3 2
4 17 9.62 0.92 0,94
5
6  



 
ĐỀ A 
 

Câu 1: Một chất điểm có phương trình chuyển động ( ) 3sin(2 )
3

s t t π
= − , trong đó 0,>t t  tính bằng 

giây, ( )s t  tính bằng centimét. Tính vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm (  )
6
π

=t s .) 

Câu 2: Cho lăng trụ tam giác ' ' '.ABC A B C  có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh ' 2aBB =  .  Cạnh 
bên 'AA   tạo với đáy góc 60o . Tính thể tích khối lăng trụ. 
Câu 3: Một nhóm học sinh gồm 12 em trong đó có 2 học sinh lớp 11A, 4 học sinh lớp 11B và 6 
học sinh lớp 11C. Xếp ngẫu nhiên 12 học sinh đó thành một hàng ngang. Tính xác suất để không 
có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau.  
 
 
 
 
 
ĐỀ B 
 

Câu 1: Một chất điểm có phương trình chuyển động )os( ) 3 (2
3

s t c t π
= − , trong đó 0,>t t  tính 

bằng giây, ( )s t  tính bằng centimét. Tính vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm (  )
3

t sπ
= .) 

Câu 2: Cho lăng trụ tam giác ' ' '.ABC A B C  có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh ' 2aBB = .  Cạnh 
bên 'AA   tạo với đáy góc 45o . Tính thể tích khối lăng trụ. 
Câu 3: Một nhóm học sinh gồm 12 em trong đó có 6 học sinh lớp 12A, 2 học sinh lớp 12B và 4 
học sinh lớp 12C. Xếp ngẫu nhiên 12 học sinh đó thành một hàng ngang. Tính xác suất để không 
có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) – ĐỀ A 

Câu 1: Một chất điểm có phương trình chuyển động ( ) 3sin(2 )
3

s t t π
= − , trong đó 0,>t t  tính bằng 

giây, ( )s t  tính bằng centimét. Tính vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm (  )
6
π

=t s .) 

Câu 2: Cho lăng trụ tam giác ' ' '.ABC A B C  có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh ' 2aBB =  .  Cạnh 
bên 'AA   tạo với đáy góc 60o . Tính thể tích khối lăng trụ. 
Câu 3:  Một nhóm học sinh gồm 12 em trong đó có 2 học sinh lớp 11A, 4 học sinh lớp 11B và 6 
học sinh lớp 11C. Xếp ngẫu nhiên 12 học sinh đó thành một hàng ngang. Tính xác suất để không 
có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau.  
  
ĐỀ A 
CÂU ĐÁP ÁN THAN

G 
ĐIỂM 

Câu 
1: Câu 1: Một chất điểm có phương trình chuyển động ( ) 3sin(2 )

3
s t t π

= − , trong đó 

0,>t t  tính bằng giây, ( )s t  tính bằng centimét. Tính vận tốc tức thời của chất điểm 

tại thời điểm (  )
6
π

=t s .) 

 

1 

 ( ) 6cos(2 )
3

v t t π
= − …………………………………………………………….. 

 

( ) 6
6

v π
⇒ =     ………………………………………………………………. 

 

  0,5 
 
 
 
0,5 

2 Câu 2: Cho lăng trụ tam giác ' ' '.ABC A B C  có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh 
' 2aBB =  .  Cạnh bên 'AA   tạo với đáy góc 60o . Tính thể tích khối lăng trụ. 

 
 

0,5 

 
Gọi H là chân đường cao hạ từ A lên mp ( )' ' 'A B C . 

Xét tam giác vuông 'AA H : ' 0.sin 60 3AH AA a= = …………………………. 

 

Thể tích: ' ' '

2
33 3. 3

4 4A B C

aV S AH a a= = = ………………………………………. 

 

 

 
 
0,5 
 
 
 
 
0,5 



3 Câu 3: Một nhóm học sinh gồm 12 em trong đó có 2 học sinh lớp 11A, 4 học sinh 
lớp 11B và 6 học sinh lớp 11C. Xếp ngẫu nhiên 12 học sinh đó thành một hàng 
ngang. Tính xác suất để không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau.  
  

 
 
 
 
 

 Không gian mẫu là xếp 12 bạn vào 12 vị trí ( ) 12!n Ω = . 
 
……………………………………………………………………… 
Gọi A  là biến cố: "Trong 12 học sinh trên không có 2 học sinh cùng lớp 
đứng cạnh nhau". 
Xếp 6 học sinh lớp 11C vào 6 vị trí có 6! cách. 
Ứng mỗi cách xếp 6 học sinh lớp 11C sẽ có 7 khoảng trống gồm 5 vị trí 
ở giữa và 2 vị trí hai đầu để xếp các học sinh còn lại. 
 
……………………………………………………………………… 
TH1: Ở mỗi khoảng trống chỉ xếp 1 hs lớp A hoặc lớp B 
         Xếp 6 hs còn lại vào 6 khoảng trống đầu hoặc 6 khoảng trống 
cuối. Vậy có :  
                      2. 6!. 6! = 1036800 cách 
 
………………………………………………………………………. 
TH2: Ở 1 trong 5 khoảng trống giữa xếp 2 hs gồm 1 hs lớp A và 1 hs 
lớp B ; Các khoảng trống giữa còn lại chỉ xếp 1 hs hoặc lớp A hoặc lớp 
B. 
 Chọn 1 khoảng trống giữa, có 1

5 5C =  cách. 
Ở khoảng trống này, chọn 1 hs lớp A và 1 hs lớp B xếp vào, có 

1 1
2 4. .2! 16C C =  cách 

4 hs còn lại xếp vào 4 vị trí trống ở giữa còn lại, có 4 !=24 cách 
Vậy có : 6 ! .5.16.24=1382400 

( ) 1036800 1382400 2419200n A⇒ = + =  cách 

Vậy ( ) ( )
( )

2419200
198

1
12!

n A
P A

n
= = =

Ω
. 

 
 
 

 
0,25 
 
 
 
 
 
 
0,25 
 
 
 
 
 
 
 
0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) – ĐỀ B 

Câu 1: Một chất điểm có phương trình chuyển động )os( ) 3 (2
3

s t c t π
= − , trong đó 0,>t t  tính 

bằng giây, ( )s t  tính bằng centimét. Tính vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm (  )
6
π

=t s .) 

Câu 2: Cho lăng trụ tam giác ' ' '.ABC A B C  có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh ' 2aBB = .  Cạnh 
bên 'AA   tạo với đáy góc 45o . Tính thể tích khối lăng trụ. 
Câu 3: Một nhóm học sinh gồm 12 em trong đó có 6 học sinh lớp 12A, 2 học sinh lớp 12B và 4 
học sinh lớp 12C. Xếp ngẫu nhiên 12 học sinh đó thành một hàng ngang. Tính xác suất để không 
có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau.  
 

ĐỀ B 
CÂU ĐÁP ÁN THANG 

ĐIỂM 

Câu 1 Câu 1: Một chất điểm có phương trình chuyển động )os( ) 3 (2
3

s t c t π
= − , trong đó 0,>t t  

tính bằng giây, ( )s t  tính bằng centimét. Tính vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm 

(  )
3

t sπ
= .) 

 

 

 )si( ) 6 (2
3

nv t t π
= − −           ……………………………………………………………….. 

( ) 3 3
3

v π
= −                         ………………………………………………………………. 

 

  0,5 
 
 
0,5 

Câu 2 Câu 2: Cho lăng trụ tam giác ' ' '.ABC A B C  có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh ' 2aBB = .  
Cạnh bên 'AA   tạo với đáy góc 45o . Tính thể tích khối lăng trụ. 
 
 

0,5 

 
Gọi H là chân đường cao hạ từ A lên mp ( )' ' 'A B C . 

Xét tam giác vuông 'AA H : ' 0.sin 45 2AH AA a= = …………………………. 

 

Thể tích: ' ' '

2 33 6. 2
4 4A B C

a aV S AH a= = = ………………………………………. 

 
 
0,5 
 
 
 
0,5 



 
 

Câu 3 Câu 3: Một nhóm học sinh gồm 12 em trong đó có 6 học sinh lớp 12A, 2 học sinh lớp 12B 
và 4 học sinh lớp 12C. Xếp ngẫu nhiên 12 học sinh đó thành một hàng ngang. Tính xác suất 
để không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 Không gian mẫu là xếp 12 bạn vào 12 vị trí ( ) 12!n Ω = . 
 
……………………………………………………………………… 
Gọi A  là biến cố: "Trong 12 học sinh trên không có 2 học sinh cùng lớp đứng 
cạnh nhau". 
Xếp 6 học sinh lớp 12A vào 6 vị trí có 6! cách. 
Ứng mỗi cách xếp 6 học sinh lớp 12A sẽ có 7 khoảng trống gồm 5 vị trí ở giữa 
và 2 vị trí hai đầu để xếp các học sinh còn lại. 
 
……………………………………………………………………… 
TH1: Ở mỗi khoảng trống chỉ xếp 1 hs lớp B hoặc lớp C 
         Xếp 6 hs còn lại vào 6 khoảng trống đầu hoặc 6 khoảng trống cuối. Vậy 
có :  
                      2. 6!. 6! = 1036800 cách 
 
………………………………………………………………………. 
TH2: Ở 1 trong 5 khoảng trống giữa xếp 2 hs gồm 1 hs lớp B và 1 hs lớp C ; 
Các khoảng trống giữa còn lại chỉ xếp 1 hs hoặc lớp B hoặc lớp C. 
 Chọn 1 khoảng trống giữa, có 1

5 5C =  cách. 

Ở khoảng trống này, chọn 1 hs lớp B và 1 hs lớp C xếp vào, có 1 1
2 4. .2! 16C C =  

cách 
4 hs còn lại xếp vào 4 vị trí trống ở giữa còn lại, có 4 !=24 cách 
Vậy có : 6 ! .5.16.24=1382400 

( ) 1036800 1382400 2419200n A⇒ = + =  cách 

Vậy ( ) ( )
( )

2419200
198

1
12!

n A
P A

n
= = =

Ω
 

 

0,25 
 
 
 
 
 
 
 
0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25 
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MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KỲ KÌ 2 - MÔN TOÁN  - LỚP 11 
Thời gian: 90 phút 

T
T 

Chủ đề/ 
Chương Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ đánh giá 
Tổng Tỉ lệ 

% 
điểm 

TNKQ Tự luận Nhiều lựa chọn Đúng - Sai Trả lời ngắn 
Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD    

1 
Hàm số 
mũ và 
hàm số 
logarit 

 

1. Phép tính lũy thừa                 
2. Phép tính lôgarit                 
3. Hàm số mũ. Hàm số 
lôgarit 1                

4. Phương trình, bất phương 
trình mũ và logarit  1       1        

2 

Đạo 
hàm 

1. Đạo hàm 1 1               

2. Các quy tắc tính đạo hàm 1       1   1      
3. Đạo hàm cấp 2 1                

3 

Quan 
hệ 

vuông 
góc 

trong 
không 
gian 

1. Thể tích     1            

2. Đường thẳng vuông góc 
với mặt phẳng 1    1            

3. Hai mặt phẳng vuông 
góc. 1                

4. Khoảng cách trong không 
gian 1   1     1   1     

5. Góc giữa đường thẳng và 
mặt phẳng. Góc nhị diện.      1           

4 

Xác 
suất 

Một số khái niệm về xác 
suất 1 1   3 1           

Các quy tắc tính xác suất 
 1      1    1     



2 
 

Tổng số câu 8 4 0 1 5 2 0 2 2 0 1 2     
Tổng số điểm 2 1 00    0   0       

Tỉ lệ % 30 20 20 30     
 



3 
 

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 – MÔN TOÁN  - LỚP 11 
Thời gian: 90 phút 

TT Chủ đề/ 
Chương 

Nội 
dung/đơn 

vị kiến 
thức 

Yêu cầu cần đạt 

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 
TNKQ Tự luận Nhiều lựa chọn Đúng - Sai Trả lời ngắn 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 

Hàm số 
mũ và 
hàm số 
logarit 

 

1. Phép 
tính lũy 
thừa 

Nhận biết:  
– Nhận biết được khái niệm luỹ thừa 
với số mũ nguyên của một số thực 
khác 0; luỹ thừa với số mũ hữu tỉ và 
luỹ thừa với số mũ thực của một số 
thực dương. 

Câu 
1 

TD 

           

2. Phép 
tính 
logarit 

Nhận biết: 
– Nhận biết được khái niệm lôgarit 
cơ số a (a > 0, a ≠ 1) của một số 
thực dương. 
Thông hiểu:  
– Giải thích được các tính chất của 
phép tính lôgarit nhờ sử dụng định 
nghĩa hoặc các tính chất đã biết 
trước đó. 

Câu 
2 

TD 

           

3. Hàm số 
mũ. Hàm 
số logarit 

Nhận biết: 
– Nhận biết được hàm số mũ và 
hàm số lôgarit.  
– Nhận dạng được đồ thị của các 
hàm số mũ, hàm số lôgarit. 

Câu 3 
GQ 

           

4. Phương 
trình, bất 
phương 
trình mũ 
và logarit 

Nhận biết: 
– Giải được phương trình, bất 
phương trình mũ, lôgarit ở dạng cơ 
bản (ví dụ 2 4x = ; 2log 3x = ) 

Câu 4 
GQ 

       Câu 
1 

TD 
 

 Câu 
1 
 

 

2 

Đạo hàm 

1. Đạo 
hàm 

Nhận biết:  
– Nhận biết được một số bài toán 
dẫn đến khái niệm đạo hàm như: 
xác định vận tốc tức thời của một 

Câu 5 
GQ 

           



4 
 

vật chuyển động không đều, xác 
định tốc độ thay đổi của nhiệt độ. 
– Nhận biết được định nghĩa đạo 
hàm.  
– Nhận biết được ý nghĩa hình học 
của đạo hàm. 

2. Các quy 
tắc tính 
đạo hàm 

Nhận biết: 
Nhận biết các công thức tính đạo hàm 
các số cơ bản 
Thông hiểu:  
– Tính được đạo hàm của một số 
hàm số sơ cấp cơ bản (như hàm đa 
thức, hàm căn thức đơn giản, hàm 
số lượng giác, hàm số mũ, hàm số 
lôgarit). 

Câu 6 
GQ 

 

Câu 7 
GQ 

 

     Câu 
2 

TD 
 

  Câu 
2 
 

 

3 

Quan hệ 
vuông 

góc 
trong 
không 
gian 

1. Hai 
đường 
thẳng 
vuông góc 

Nhận biết: 
- Nhận biết được khái niệm góc giữa 
hai đường thẳng trong không gian. 
- Nhận biết được hai đường thẳng 
vuông góc trong không gian. 

   Câu 
2a 
TD 

 

        

2. Đường 
thẳng 
vuông góc 
với mặt 
phẳng 

Nhận biết: 
- Nhận biết được đường thẳng 
vuông góc với mặt phẳng. 
- Nhận biết được khái niệm phép 
chiếu vuông góc. 
- Nhận biết được công thức tính 
thể tích của hình chóp, hình lăng 
trụ, hình hộp. 
Thông hiểu:  
- Xác định được điều kiện để đường 
thẳng vuông góc với mặt phẳng. 
- Giải thích được được mối liên hệ 
giữa tính song song và tính vuông 
góc của đường thẳng và mặt phẳng. 
- Xác định được hình chiếu vuông 
góc của một điểm, một đường 
thẳng, một tam giác. 

    Câu 
2b 
TD 

 

       



5 
 

-Tính được thể tích của hình chóp, 
hình lăng trụ, hình hộp trong những 
trường hợp đơn giản (ví dụ: nhận 
biết được đường cao và diện tích 
mặt đáy của hình chóp). 

3. Hai mặt 
phẳng 
vuông góc. 

Nhận biết:  
– Nhận biết được hai mặt phẳng 
vuông góc trong không gian.  
Thông hiểu: 
– Xác định được điều kiện để hai 
mặt phẳng vuông góc. 
– Giải thích được tính chất cơ bản 
về hai mặt phẳng vuông góc. 
– Giải thích được tính chất cơ bản 
của hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, 
hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, 
hình lập phương, hình chóp đều. 

 Câu 
10 
TD 

 

  Câu 
2c 
TD 

 

       

4. Khoảng 
cách trong 
không 
gian 

Thông hiểu: 
- Xác định được khoảng cách từ một 
điểm đến một đường thẳng; khoảng 
cách từ một điểm đến một mặt 
phẳng; khoảng cách giữa hai đường 
thẳng song song; khoảng cách giữa 
đường thẳng và mặt phẳng song 
song; khoảng cách giữa hai mặt 
phẳng song song trong những 
trường hợp đơn giản. 
- Nhận biết được đường vuông góc 
chung của hai đường thẳng  chéo 
nhau; tính được khoảng cách giữa 
hai đường thẳng chéo nhau trong 
những trường hợp đơn giản (ví dụ: 
có một đường thẳng vuông góc với 
mặt phẳng chứa đường thẳng còn 
lại). 

           Câu 
3 
 

5. Góc 
giữa 

Thông hiểu: 
– Xác định được góc giữa đường 

Câu 
11 

   Câu 
2d 
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đường 
thẳng và 
mặt 
phẳng. 
Góc nhị 
diện. 

thẳng và mặt phẳng trong những 
trường hợp đơn giản (ví dụ: đã biết 
hình chiếu vuông góc của đường 
thẳng lên mặt phẳng).  
– Xác định được số đo góc nhị diện, 
góc phẳng nhị diện trong những 
trường hợp đơn giản (ví dụ: nhận 
biết được mặt phẳng vuông góc với 
cạnh nhị diện).  
Vận dụng: 
– Tính được góc giữa đường thẳng 
và mặt phẳng trong những trường 
hợp đơn giản (ví dụ: đã biết hình 
chiếu vuông góc của đường thẳng 
lên mặt phẳng).  
– Tính được số đo góc nhị diện, góc 
phẳng nhị diện trong những trường 
hợp đơn giản (ví dụ: nhận biết được 
mặt phẳng vuông góc với cạnh nhị 
diện).  
– Sử dụng được kiến thức về góc 
giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc 
nhị diện để mô tả một số hình ảnh 
trong thực tiễn. 

TD 
 

TD 
 

 

 

Thể tích Nhận biết:  
– Nhận biết được một số khái niệm 
về thể tích các hình 
Thông hiểu: 
- Xác định công thức tính thể tích 
các hình 
Vận dụng: 
Áp dụng tính thể tích  của các hình 

Câu 
12 
TD 
 

   Câu 
2a 
TD 
 

       

4 

Xác suất 

Biến cố 
giao, biến 
cố hợp. 
Các quy 
tắc tính 

Nhận biết:  
– Nhận biết được một số khái niệm 
về xác suất cổ điển: hợp và giao các 
biến cố; biến cố độc lập. 
Thông hiểu: 
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xác suất - Xác định công thức tính xác suất 
của biến cố giao, biến cố hợp. 
 
Vận dụng: 
– Tính được xác suất của biến cố 
hợp bằng cách sử dụng công thức 
cộng.  
– Tính được xác suất của biến cố 
giao bằng cách sử dụng công thức 
nhân (cho trường hợp biến cố độc 
lập). 
– Tính được xác suất của biến cố 
trong một số bài toán đơn giản bằng 
phương pháp tổ hợp. 
– Tính được xác suất trong một số 
bài toán đơn giản bằng cách sử dụng 
sơ đồ hình cây. 

GQ 
 

Tổng số câu  8 4 0 3 5 0 0 2 2 0 2 1 
Tổng số điểm  2,0 1,0 00 0,75 1,25 0 0 1 1,0 0 2,0 1 

Tỉ lệ %  30 20 20 30 
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